MẪU SỐ 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ....... tháng ......... năm 200........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM CỘNG TÁC VIÊN
Kính gửi: Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp

Tên tôi là: ..................................................................Nam/ Nữ:....................... 
Sinh ngày........ tháng .........năm .......... Dân tộc:.................. Quốc tịch:..........
Quê quán:.........................................................................................................
Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................
Nghề nghiệp: ...................................................................................................
Nơi làm việc.......................................................................................................
Trình độ chuyên môn: ......................................................................................
Thời gian công tác pháp luật: ..........................................................................

Sau khi nghiên cứu Quy chế cộng tác viên của tổ chức trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật khác về trợ giúp pháp lý, tôi tự nhận thấy mình đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng trở thành cộng tác viên của Cục Trợ giúp pháp lý. Tôi trân trọng đề nghị Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý xem xét , quyết định.

Hình thức cộng tác: ...........................................................................................

Lĩnh vực pháp luật cộng tác: .............................................................................

Nếu được làm cộng tác viên của Cục Trợ giúp pháp lý, tôi cam đoan tuân thủ Quy chế cộng tác viên, Hợp đồng cộng tác và các quy định khác của pháp luật, thực hiện tốt các công việc được giao.

	Ý kiến cơ quan, tổ chức chủ quản
(Đối với người đang công tác)
- Về thời gian công tác:

- Về lĩnh vực pháp luật:
	Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)


 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa điểm), ngày ....... tháng ......... năm 200........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM CỘNG TÁC VIÊN
Kính gửi: Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước......................

Tên tôi là: .....................................................................Nam/ Nữ:....................
Sinh ngày........ tháng .........năm .......... Dân tộc:............ Quốc tịch:................
Quê quán: .......................................................................................................
Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................
Nghề nghiệp: ..................................................................................................
Nơi làm việc....................................................................................................
Trình độ chuyên môn: ....................................................................................
Thời gian công tác pháp luật: .........................................................................

Sau khi nghiên cứu Quy chế cộng tác viên của tổ chức trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật khác về trợ giúp pháp lý, tôi tự nhận thấy mình đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng trở thành cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý. Tôi trân trọng đề nghị Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý xem xét , quyết định.

Hình thức cộng tác: .........................................................................................

Lĩnh vực pháp luật cộng tác: ...........................................................................

Nếu được làm cộng tác viên của Trung tâm, tôi cam đoan tuân thủ Quy chế cộng tác viên, Hợp đồng cộng tác và các quy định khác của pháp luật, thực hiện tốt các công việc được giao.

	Ý kiến cơ quan, tổ chức chủ quản
(Đối với người đang công tác)
- Về thời gian công tác:

- Về lĩnh vực pháp luật:
	Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)


 

MẪU SỐ 02
	BỘ TƯ PHÁP 
CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Số ....... /TGPL- HĐCT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày....... tháng......... năm 200.....


HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Chúng tôi, một bên là ông (bà):...................................................................

Chức vụ: Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý- Bộ Tư pháp.

Đại diện cho: Cục Trợ giúp pháp lý- Bộ Tư pháp. Điện thoại: 

Fax:.........................................................Email:.........................................

Địa chỉ: ......................................................................................................

Và một bên là ông (bà):.......................................... Nam/Nữ:....................
Sinh ngày.................. tháng.................... năm................ Điện thoại:...........
Dân tộc:.......................................................... Quốc tịch:.............................
Địa chỉ thường trú: .......................................................................................
Chứng minh thư số............ cấp ngày......... tháng............. năm......... tại.......
Nghề nghiệp: ................................................................................................
Nơi làm việc: ................................................................................................
Trình độ chuyên môn: ..................................................................................
Thời gian công tác pháp luật:.......................................................................
Thoả thuận ký kết hợp đồng cộng tác và cam kết thực hiện đúng các điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn cộng tác
Ông (bà)..........................................................làm việc theo hợp đồng cộng tác từ ngày ..............tháng ..............năm............ đến ngày............tháng..........năm......
Điều 2: Hình thức cộng tác 
Cộng tác theo hình thức: ..................................................................................
Cộng tác theo vụ việc hay dài hạn: ..................................................................
Lĩnh vực pháp luật cộng tác: ...........................................................................
Phạm vi trợ giúp pháp lý cộng tác: .................................................................
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ cộng tác viên
1. Được cấp thẻ cộng tác viên; thời hạn có giá trị của thẻ: từ ngày........ tháng ........ năm............ đến ngày............ tháng ........... năm...............;
2. Thực hiện trợ giúp pháp lý theo lĩnh vực pháp luật, phạm vi và phương thức trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 2 theo đúng thời hạn và yêu cầu chất lượng đã thoả thuận;
3. Được nhận tiền bồi dưỡng và các chi phí hợp lý khác theo đúng quy định của pháp luật;
4. Chịu trách nhiệm vật chất trước Cục Trợ giúp pháp lý đối với thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong vụ việc trợ giúp pháp lý (khoản này không áp dụng đối với các cộng tác viên tình nguyện trợ giúp pháp lỹ miễn phí không nhận bồi dưỡng);
5. Tuân thủ Quy chế cộng tác viên, Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Trợ giúp pháp lý và các quy định khác của pháp luật về hoạt động trợ giúp pháp lý.
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng cộng tác viên
1. Phân công vụ việc trợ giúp pháp lý;
2. Nghiệm thu, đánh giá kết quả vụ việc mà bên cộng tác đã hoàn thành;
3. Chi trả tiền bồi dưỡng và thanh toán các khoản chi phí hợp lý để thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật;
4. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho bên cộng tác;
5. Thực hiện trách nhiệm khác theo thoả thuận và theo quy định của pháp luật.
Điều 5: Điều khoản chung
1. Những thoả thuận khác: ............................................................................ 
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Hợp đồng cộng tác trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ ngày.......tháng.........năm ........đến ngày ................. tháng............ năm ....................
3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có những thay đổi, bổ sung thì 2 bên cùng bàn bạc giải quyết.
Hợp đồng này làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
	Cộng tác viên
(ký, ghi rõ họ tên)
	Cục trưởng cục trợ giúp pháp lý
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 
	BỘ TƯ PHÁP 
CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Số ....... /TGPL-HĐCT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa điểm), ngày....... tháng......... năm 200.....


HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Chúng tôi, một bên là ông (bà):.........................................................................

Chức vụ: Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp.

Đại diện cho: Trung tâm trợ giúp pháp lý.............................. Điện thoại:.........

Fax:.........................................................Email:.................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Và một bên là ông (bà):..................................................... Nam/Nữ:.................

Sinh ngày.......... tháng ............ năm................Điện thoại:.................................

Dân tộc:.......................................................... Quốc tịch:..................................

Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................

Chứng minh thư số................. cấp ngày......... tháng.............. năm......... tại......

Nghề nghiệp: ......................................................................................................

Nơi làm việc: .....................................................................................................

Trình độ chuyên môn: .......................................................................................

Thời gian công tác pháp luật:.............................................................................

Thoả thuận ký kết hợp đồng cộng tác và cam kết thực hiện đúng các điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn cộng tác

Ông (bà)..........................................................làm việc theo hợp đồng cộng tác từ ngày ..............tháng ..............năm............ đến ngày............tháng..........năm......

Điều 2: Hình thức cộng tác 

Cộng tác theo hình thức: ..................................................................................

Cộng tác theo vụ việc hay dài hạn: .................................................................

Lĩnh vực pháp luật cộng tác: ..........................................................................

Phạm vi trợ giúp pháp lý cộng tác: ................................................................

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ cộng tác viên

1. Được cấp thẻ cộng tác viên; thời hạn có giá trị của thẻ: từ ngày........ tháng ........ năm............ đến ngày............ tháng ........... năm...............;

2. Thực hiện trợ giúp pháp lý theo lĩnh vực pháp luật, phạm vi và phương thức trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 2 theo đúng thời hạn và yêu cầu chất lượng đã thoả thuận;

3. Được nhận tiền bồi dưỡng và các chi phí hợp lý khác theo đúng quy định của pháp luật;

4. Chịu trách nhiệm vật chất trước Cục Trợ giúp pháp lý đối với thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong vụ việc trợ giúp pháp lý (khoản này không áp dụng đối với các cộng tác viên tình nguyện trợ giúp pháp lỹ miễn phí không nhận bồi dưỡng);

5. Tuân thủ Quy chế cộng tác viên, Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Trợ giúp pháp lý và các quy định khác của pháp luật về hoạt động trợ giúp pháp lý.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng cộng tác viên

1. Phân công vụ việc trợ giúp pháp lý;

2. Nghiệm thu, đánh giá kết quả vụ việc mà bên cộng tác đã hoàn thành;

3. Chi trả tiền bồi dưỡng và thanh toán các khoản chi phí hợp lý để thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật;

4. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho bên cộng tác;

5. Thực hiện trách nhiệm khác theo thoả thuận và theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Điều khoản chung

1. Những thoả thuận khác: ................................................................................ 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Hợp đồng cộng tác trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ ngày.......tháng.........năm ........đến ngày ................. tháng............ năm ....................

3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có những thay đổi, bổ sung thì 2 bên cùng bàn bạc giải quyết.

Hợp đồng này làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

	Cộng tác viên
(ký, ghi rõ họ tên)
	Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 
MẪU SỐ 03
MẪU THẺ CỘNG TÁC VIÊN
Thẻ cộng tác viên của Cục trợ giúp pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mầu vàng nhạt, bề ngang 6 cm, bề dài 9cm, gồm 2 mặt. Giữa mặt trước có hình biểu tượng trợ giúp pháp lý. Giữa mặt sau có hình Trống đồng. Ảnh có đóng dấu nổi. Chữ ký của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý và Giám đốc Sở tư pháp đóng dấu thẻ (đường kính 2cm). Thẻ cộng tác viên của Cục và Trung tâm do Bộ Tư pháp phát hành.

THẺ CỘNG TÁC VIÊN CỦA CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
MẶT TRƯỚC VÀ MẶT SAU
	6 cm



	 
Ảnh

(3x4)

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Độc lập - Tự do - Hạn h phúc
THẺ
CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Số......

Họ và tên........................... Nam/Nữ

Ngày sinh................ Số CMND..........

Có giá trị đến ngày.... tháng.... năm.....

Hà Nội, ngày.... tháng... năm....
CỤC TRƯỞNG CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(ký tên, đóng dấu)


9cm

	NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý:
1. Không đòi hỏi và nhận thù lao của đối tượng trợ giúp dưới bất kỳ hình thức nào;

2. Chịu trách nhiệm về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý;

3. Không hứa hẹn trước về kết quả vụ việc với đối tượng trợ giúp pháp lý;

4. Không dùng thẻ cộng tác viên để thực hiện các hoạt động không thuộc nhiệm vụ được giao


THẺ CỘNG TÁC VIÊN CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
MẶT TRƯỚC VÀ MẶT SAU
	6 cm



	 
Ảnh

(3x4)

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạn h phúc
THẺ
CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Số......

Họ và tên........................... Nam/Nữ

Ngày sinh................ Số CMND..........

Có giá trị đến ngày.... tháng.... năm.....

Hà Nội, ngày.... tháng... năm....
CỤC TRƯỞNG CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(ký tên, đóng dấu)


9cm 

	NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý:
1. Không đòi hỏi và nhận thù lao của đối tượng trợ giúp dưới bất kỳ hình thức nào;

2. Chịu trách nhiệm về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý;

3. Không hứa hẹn trước về kết quả vụ việc với đối tượng trợ giúp pháp lý;

4. Không dùng thẻ cộng tác viên để thực hiện các hoạt động không thuộc nhiệm vụ được giao


 

